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    (DỰ THẢO)

THÔNG TƯ

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành khoa học và công nghệ

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành khoa học và công nghệ.
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Thông tư này áp dụng đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc thi thăng hạng

1. Việc cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.
CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi 
Viên chức được cử dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

1. Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, được cấp có thẩm quyền cử dự thi. 

2. Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. 

3. Được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

4. Có trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV), cụ thể: 

a) Đối với viên chức thi thăng hạng từ hạng II lên hạng I:
Có trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 hoặc khoản 2, khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV.

b) Đối với viên chức thi thăng hạng từ hạng III lên hạng II:
Có trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 hoặc khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV.

c) Đối với viên chức thi thăng hạng từ hạng IV lên hạng III:
 Có trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 hoặc khoản 2, khoản 3 Điều 9 Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV.

Điều 4. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và tin học 
1. Miễn thi môn ngoại ngữ đối với trường hợp có một trong các điều kiện sau đây:

a) Viên chức có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ, tiến sỹ học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
b) Viên chức có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ (trường hợp viên chức chỉ có một bằng đại học là đại học ngoại ngữ thì phải đăng ký thi ngoại ngữ khác).

c) Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (A2 theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEFL PBT 350 điểm, TOEFL CBT 80 điểm, TOEFL iBT 25 điểm, IELTS 3,5 điểm trở lên đối với thi thăng hạng từ hạng IV (trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên) lên hạng III (nghiên cứu viên, kỹ sư);

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (B1 theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEFL PBT 450 điểm, TOEFL CBT 133 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, IELTS 4,5 điểm trở lên đối với thi thăng hạng từ hạng III (nghiên cứu viên, kỹ sư) lên hạng II (nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính);
Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (B2 theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEFL PBT 500 điểm, TOEFL CBT 173 điểm, TOEFL iBT 61 điểm, IELTS 5,5 điểm trở lên đối với thi thăng hạng từ hạng II (nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính) lên hạng I (nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp);

2. Miễn thi môn tin học đối với viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
CHƯƠNG III
NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


Điều 5. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I
1. Môn thi kiến thức chung


a) Nội dung thi: 
Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về kinh tế - xã hội nói chung và khoa học và công nghệ nói riêng; xu hướng phát triển khoa học và công nghệ của thế giới; chiến lược, chính sách phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam; vấn đề đổi mới quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo; việc áp dụng các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển khoa học và công nghệ vào thực tiễn và giải pháp đối với các vấn đề nảy sinh trong thực tế của Bộ, ngành, địa phương và pháp luật về viên chức phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ  hạng I (nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp).

Dung lượng kiến thức của đề thi và nội dung thi về kiến thức chuyên ngành khoa học và công nghệ là 70%; về pháp luật viên chức là 30%.

b) Hình thức thi: Thi viết, tự luận.

c) Thời gian thi: 180 phút.

2. Môn thi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ


a) Nội dung thi: Thí sinh xây dựng 01 (một) thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, đề án hoặc dự án) cấp quốc gia và trình bày và bảo vệ thuyết minh nhiệm vụ.


Yêu cầu đối với thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đáp ứng tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, là đề xuất mới, không trùng lặp với các nhiệm vụ đã và đang triển khai thực hiện.

b) Hình thức thi: Bảo vệ thuyết minh nhiệm vụ; 


c) Thời gian thi: 30 phút.


3. Môn thi ngoại ngữ:


a) Nội dung thi: Kiểm tra các kỹ năng đọc hiểu, viết, nghe và nghe nói (vấn đáp) ở trình độ tương đương bậc 4 (B2) theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng I (nghiên cứu viên cao cấp hoặc kỹ sư cao cấp); do viên chức đăng ký một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

 
b) Hình thức thi: Viết và vấn đáp (hội thoại).


c) Thời gian thi: Viết 90 phút và vấn đáp (hội thoại) 15 phút.


4. Môn thi tin học:


a) Nội dung thi: Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng I (nghiên cứu viên cao cấp hoặc kỹ sư cao cấp);

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm hoặc thực hành trên máy tính;    

c) Thời gian thi: 45 phút.


Điều 6. Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng III lên hạng II
Viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ từ hạng III lên hạng II phải dự thi đủ các môn thi sau:


1. Môn thi kiến thức chung


a) Nội dung thi: 
Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về kinh tế - xã hội nói chung và khoa học và công nghệ nói riêng; xu hướng phát triển khoa học và công nghệ của thế giới; chiến lược, chính sách phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam; vấn đề đổi mới quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo; việc áp dụng các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển khoa học và công nghệ vào thực tiễn và giải pháp đối với các vấn đề nảy sinh trong thực tế của Bộ, ngành, địa phương và pháp luật về viên chức phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ  hạng II (nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính).

Dung lượng kiến thức của đề thi và nội dung thi về kiến thức chuyên ngành khoa học và công nghệ là 70%; về pháp luật viên chức là 30%.

b) Hình thức thi: Viết, tự luận.

c) Thời gian thi: 180 phút.


2. Môn thi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ


a) Nội dung thi: Kiểm tra trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng triển khai, xử lý các vấn đề KH&CN đặt ra trong thực tiễn gắn với tiêu chuẩn về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức KH&CN hạng II (nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính)..

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm.

c) Thời gian thi: 45 phút.


3. Môn thi ngoại ngữ


a) Nội dung thi: Các kỹ năng đọc hiểu, viết ở trình độ tương đương bậc 3 (B1) theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng II (nghiên cứu viên chính hoặc kỹ sư chính); do viên chức đăng ký một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

b) Hình thức thi: Viết.

c) Thời gian thi: 90 phút.


4. Môn thi tin học


a) Nội dung thi: Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng II (nghiên cứu viên chính hoặc kỹ sư chính);

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm hoặc thực hành trên máy vi tính;    

c) Thời gian thi: 45 phút.

Điều 7. Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III

1. Môn thi kiến thức chung


a) Nội dung thi: 

Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế - xã hội nói chung và khoa học và công nghệ nói riêng; Chiến lược, chính sách phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam; Các chính sách quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; việc áp dụng các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển khoa học và công nghệ vào thực tiễn và giải pháp đối với các vấn đề nảy sinh trong thực tế của Bộ, ngành, địa phương và pháp luật về viên chức phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng III (nghiên cứu viên, kỹ sư).

Dung lượng kiến thức của đề thi và nội dung thi về lĩnh vực chuyên ngành khoa học và công nghệ là 70%, về pháp luật viên chức là 30%.


c) Thời gian thi: 120 phút đối.


2. Môn thi chuyên môn, nghiệp vụ


a) Nội dung thi: Kiểm tra trình độ, năng lực, kỹ năng giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn gắn với tiêu chuẩn về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng III(nghiên cứu viên/kỹ sư).

b) Hình thức thi: trắc nghiệm.


c) Thời gian thi: trắc nghiệm 45 phút.


3. Môn thi ngoại ngữ


a) Nội dung thi: Các kỹ năng đọc hiểu, viết ở trình độ tương đương bậc 2 (A2) theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng III (nghiên cứu viên hoặc kỹ sư); do viên chức đăng ký một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

b) Hình thức thi: viết.


c) Thời gian thi: viết là 60 phút.


4. Môn thi tin học


a) Nội dung thi: Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng III (nghiên cứu viên hoặc kỹ sư);

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm hoặc thực hành trên máy vi tính;    

c) Thời gian thi: 30 phút.
CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng      năm 2018.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này theo thẩm quyền được giao cử viên chức tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn của viên chức tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
2. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo thẩm quyền được giao tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo đúng quy định của pháp luật.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, 
  thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ 
  Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ: Bộ trưởng, các 
  Thứ trưởng, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;   
- Lưu: VT, TCCB.

	BỘ TRƯỞNG
Chu Ngọc Anh
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